Chủ đề 3                              ĐƠN VỊ VÀ SAI SỐ TRONG VẬT LÍ 
I.Tóm tắt lí thuyếtTnnóm tắt lí óm tắt lí thuyếtp
1. Hệ đơn vị SI, đơn vị cơ bản và đơn vị dẫn
Hệ đơn vị đo lường quốc tế SI (Système International d’unités) được xây dựng trên cơ sở của 7 đơn vị cơ bản.

	Bảng 3.1. Các đơn vị cơ bản trong hệ SI
	
	Bảng 3.2. Tên và kí hiệu tiếp đầu ngữ của bội số, ước số thập phân của đơn vị

	STT
	Đơn vị
	Kí hiệu
	Đại lượng
	
	Kí hiệu
	Tên đọc
	Hệ số
	Kí hiệu
	Tên đọc
	Hệ số

	1
	Mét
	m
	Chiều dài
	
	Y
	yotta
	1024
	y
	yokto
	10-24

	2
	Kilôgam
	kg
	Khối lượng
	
	Z
	zetta
	1021
	z
	zepto
	10-21

	3
	Giây
	s
	Thời gian
	
	E
	eta
	1018
	a
	atto
	10-18

	4
	Kelvin
	K
	Nhiệt độ
	
	P
	peta
	1015
	f
	femto
	10-15

	5
	Ampe
	A
	Cường độ dòng điện
	
	T
	tera
	1012
	p
	pico
	10-12

	6
	Mol
	mol
	Lượng chất
	
	G
	giga
	109
	n
	nano
	10-9

	7
	Candela
	cd
	Cường độ ánh sáng
	
	M
	mega
	106
	(
	micro
	10-6

	
	
	
	
	
	k
	kilo
	103
	m
	mili
	10-3

	
	
	
	
	
	h
	hecto
	102
	c
	centi
	10-2

	
	
	
	
	
	da
	deka
	101
	d
	deci
	10-1


(Ngoài 7 đơn vị cơ bản, những đơn vị còn lại được gọi là đơn vị dẫn xuất. Mỗi đơn vị dẫn xuất có thể phân tích thành các đơn vị cơ bản dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng tương ứng.
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Bảng 3.3: Thứ nguyên của một số đại lượng cơ bản

	Đại lượng cơ bản
	[Chiều dài]
	[Khối lượng]
	[Thời gian]
	[Cường độ dòng điện]
	[Nhiệt độ]

	Thứ nguyên
	L
	M
	T
	I
	K


	[image: image2.png]



	Lưu ý: Trong các biểu thức vật lí:

Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng thứ nguyên.

Hai vế của một biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên.
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Phép đo các đại lượng vật lí là phép so sánh chúng với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.

(Phép đo trực tiếp: giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo (ví dụ như đo khối lượng bằng cân, đo thể tích bằng bình chia độ)

(Phép đo gián tiếp: giá trị của đại lượng cần đo được xác định thông qua công thức liên hệ các đại lượng được đo trực tiếp.
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	Sai số hệ thống
	Sai số ngẫu nhiên

	Định nghĩa
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[image: image6.emf]
là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo (ví dụ: không hiệu chỉnh dụng cụ về đúng số 0…). 

( Ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo (gọi là sai số dụng cụ, thường được xác định bằng một nửa độ chia nhỏ nhất)
	[image: image7.png]



là sai số xuất phát từ sai xót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài. Sai số này thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình

	Cách hạn chế
	hiệu chỉnh dụng cụ trước khi đo, lựa chọn dụng cụ đo phù hợp, thao tác đo đúng cách.
	thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo.
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	B1
	Tính giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần:
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	B2
	Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo:

	
	[image: image10.png]



( Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo được xác định theo công thức
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( Sai số tuyệt đối của phép đo:[image: image13.png]



Trong đó sai số dụng cụ [image: image15.png]AOqp



 thường được xem có giá trị bằng một nữa độ chia nhỏ nhất với những dụng cụ đơn giản như thước kẻ, cân bàn, bình chia độ,…

	B3
	Giá trị A của một đại lượng vật lí thường được ghi dưới dạng

	
	[image: image16.png]




	B4
	Sai số tương đối (tỉ đối) được xác định bằng tỉ số giữa hai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo theo công thức

	
	[image: image17.png]



Sai số tương đối (tỉ đối) cho biết mức độ chính xác của phép đo
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	( Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng:
	Nếu [image: image20.png]



thì [image: image22.png]A= AD+ A0+ AD ..





	( Sai số tương đối của một tích hoặc thương bằng tổng sai số tuyệt đối của các thừa số:
	Nếu [image: image24.png]



thì [image: image26.png]OO0 =0.00+0.00+0.00






Lưu ý:

( Quy ước viết giá trị: Sai số tuyệt đối (A thường được viết đến một hoặc hai chữ số có nghĩa. Còn giá trị trung bình [image: image28.png]


 được viết đến bậc thập phân tương ứng.

Ví dụ: s = 1,52723 m; (s = 0,002 m thì: s = (1,527 ( 0,002) m.

( Khi thực hiện các phép tính, phải đảm bảo rằng kết quả cuối cùng có cùng số chữ số có nghĩa với số có ít chữ số có nghĩa nhất được sử dụng trong phép tính.

Ví dụ: Tích của các độ dài 12,5m; 16m và 15,88m phải được viết là 3,2.103 m3 vì số chữ số có nghĩa của 16 là 2 chữ số có nghĩa.

Nguyên tắc đếm số chữ số có nghĩa:

	Nguyên tắc 1
	Tất cả các số khác 0 là chữ số có nghĩa.

	
	Ví dụ: 1,13 có 3 chữ số có nghĩa; 


 299792458 có 9 chữ số có nghĩa.

	Nguyên tắc 2
	Các số 0 ở giữa các số khác 0 là các số có nghĩa.

	
	Ví dụ: 1001 có 4 chữ số có nghĩa; 


 1,03 có 3 chữ số có nghĩa.

	Nguyên tắc 3
	Các số 0 ở cuối của số thập phân là các số có nghĩa.

	
	Ví dụ: 1,30 có 3 chữ số có nghĩa; 


 12,400 có 5 chữ số có nghĩa.

	Nguyên tắc 4
	Các số 0 ở đầu là các số không có nghĩa.

	
	Ví dụ: 001 có 1 chữ số có nghĩa;


 0,13 có 2 chữ số có nghĩa;


 0,00005 có 1 chữ số có nghĩa.
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Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ … cho phù hợp với phát biểu về cách đo chiều dài của một vật bằng thước

	Từ khóa:
	chiều dài
	độ chia nhỏ nhất
	vuông góc
	dọc theo

	
	gần nhất
	giới hạn đo
	ngang hàng
	


Đầu tiên, cần ước lượng …(1)… của vật để chọn thước đo có …(2)… và …(3)… thích hợp. Tiếp theo, đặt thước đo …(4)… chiều dài cần đo của vật, sao cho một đầu của vật …(5)… với vạch số 0 của thước. Sau đó, đặt mắt nhìn theo hướng …(6)… với cạnh thước ở đầu còn lại của vật. Cuối cùng là đọc và ghi kết quả theo vạch ở thước …(7)… với đầu còn lại của vật.

Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ … cho phù hợp với phát biểu sau về cách đo khối lượng bằng cân đồng hồ.

Từ khóa: 
vạch số 0,

ước lượng,

vuông góc,

kim cân

Khi dùng cân đồng hồ để đo khối lượng một vật, cần …(1)… khối lượng vật đem cân để chọn cân phù hợp. Điều chỉnh để kim của cân chỉ đúng …(2)… ở bảng chia độ. Đặt vật đem cân lên đĩa cân, đặt mắt nhìn theo hướng …(3)…với mặt số. Khi đó, khối lượng của vật đem cân là số chỉ của …(4)…

	Người ta sử dụng thiết bị như trên hình 3.2 để đo khối lượng của 1 cm3 nước bằng cách chia khối lượng của nước cho thể tích của nó đo bằng cm3. Cách phát biểu nào sau đây mô tả các bước thực hiện cách đo nhưng chúng không theo đúng thứ tự.
	[image: image31.png]





A. Đổ 50 cm3 nước vào ống đựng.

B. Chia khối lượng của nước cho 50.

C. Lấy ống đong rỗng ra khỏi cân.

D. Đặt ông đong rỗng lên cân.

E. Lấy khối lượng của ống đựng chứa nước trừ đi khối lượng của ống đựng rỗng.

F. Ghi lại khối lượng của ông đựng rỗng.

G. Ghi lại khối lượng của ống đong và nước

H. Đặt ống đong chứa nước lên cân.

Hãy sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện, bắt đầu là D.

Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ … phù hợp với phát biểu sau về cách đo nhiệt độ cơ thể.

	Từ khóa:
	làm sạch
	vẩy mạnh
	kiểm tra

	
	đọc nhiệt độ
	nhiệt kế
	vạch thấp nhất


Để đo nhiệt độ cơ thể, trước tiên phải …(1)… xem thủy ngân đã tụt xuống dưới …(2)… chưa, nếu còn ở trên thì cầm nhiệt kế và …(3)… cho thủy ngân tụt xuống dưới vạch thấp nhất. Dùng bông và cồn y tế …(4)… nhiệt kế. Đặt …(5)… vào nách, kẹp cánh tay lại để giữa nhiệt kế. Sau khoảng 3 phút thì lấy nhiệt kế ra và …(6)…

(3.1 SBT) Hãy kể tên và kí hiệu thứ nguyên của một số đại lượng cơ bản.

(3.2 SBT) Vật lí có bao nhiêu phép đo cơ bản? Kể tên và trình bày khái niệm của từng phép đo.

(3.3 SBT) Theo nguyên nhân gây ra sai số thì sai số của phép đo được chia thành mấy loại? Hãy phân biệt các loại sai số đó.

(3.9 SBT) Thông qua sách, báo, internet, em hãy tìm hiểu sai số của các hằng số vật lí trong bảng sau:

	Tên hằng số
	Kí hiệu
	Giá trị
	Sai số tương đối

	Hằng số hấp dẫn
	G
	
	

	Tốc độ ánh sáng trong chân không
	c
	
	

	Khối lượng electron
	
[image: image32.wmf]e
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Hãy nối những hệ quy chiếu ở cột A với những ví dụ phù hợp ở cột B

	CỘT A
	CỘT B

	[image: image34.png]
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Hãy nối những ý ở cột A tương ứng với những ý phù hợp ở cột B

                                    CỘT A





CỘT B

[image: image46.png]
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(3.4 SBT) Hình 3.1 thể hiện nhiệt kế đo nhiệt độ t1 (0C) và t2 (0C) của một dung dịch trước và sau khi đun. Hãy xác định và ghi kết quả độ tăng nhiệt độ t của dung dịch này:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(3.5 SBT) Hãy xác định số chữ số có nghĩa (CSCN) của các số sau đây: [image: image62.png]123,45



; [image: image64.png]1,990



; [image: image66.png]3,110.107%;



 1 907,21; [image: image68.png]0,002099; 12768000.




(3.6 S BT) Viên bi hình cầu có bán kính r đang chuyển động với tốc độ[image: image70.png]


trong dầu. Viên bi chịu tác dụng của lực cản có độ lớn được cho bởi biểu thức [image: image72.png]0.0.0,



 trong đó c là một hằng số. Xác định đơn vị của c theo đơn vị của lực, chiều dài và thời gian trong hệ SI.

(3.7 SBT) Một vật có khối lượng 
[image: image73.wmf]m

 và thể tích 
[image: image74.wmf]V

, có khối lượng riêng [image: image76.png]


 được xác định bằng công thức 
[image: image77.wmf]m

.

V

r=

 Biết sai số tương đối của 
[image: image78.wmf]m

 và 
[image: image79.wmf]V

 lần lượt là 12% và 5%. Hãy xác định sai số tương đối của 
[image: image80.wmf]r

.

(3.8 SBT) Một học sinh muốn xác định gia tốc rơi tự do g bằng cách thả rơi một quả bóng từ độ cao h và dùng đồng hồ để bấm thời gian rơi t của quả bóng. Sau đó, thông qua quá trình tìm hiểu, bạn sử dụng công thức 
[image: image81.wmf]2
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 để xác định g. Hãy nêu ít nhất 2 giải pháp giúp bạn học sinh đó làm giảm sai số trong quá trình thực nghiệm để thu đươc kết quả gần đúng nhất.

(3.10 SBT) Hãy xác định số đo chiều dài của cây bút chì trong các trường hợp dưới đây:



Trường hợp 1:




Trường hợp 2:
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Tìm những chữ số có nghĩa trong các số: 215; 0,56; 0,002; 3,8.104.

Khi thực hiện các phép tính, phải đảm bảo rằng kết quả cuối cùng có cùng số chữ số có nghĩa với số có ít chữ số có nghĩa nhất được sử dụng trong phép tính. Ví dụ: Tích của các độ dài 12,5m; 16m và 15,88m phải được viết là 3,2.103 m3 vì số chữ số có nghĩa của 16 là 2 chữ số có nghĩa.


Từ quy ước trên, thực hiện phép tính và viết kết quả đúng số chữ số có nghĩa:


a. 127 + 1,60 + 3,1





b. (224,612x0,31):25,116

Một người đo chiều dài một cuốn sách l = 22 (1cm. Người thứ hai đo quãng đường từ SG đến Ban Mê Thuột s = 440 (1 km. Người nào đo chính xác hơn?

Xác định diện tích của một mặt tròn thông qua phép đo trực tiếp đường kính d. Biết d = 50,6 ( 0,1mm.

Giả sử chiều dài của hai đoạn thẳng có giá trị đo được lần lượt là a = 51 ± 1 cm và b = 49 ± 1 cm. Trong các đại lượng được tính theo các cách sau đây, đại lượng nào có sai số tương đối lớn nhất:


A.a + b

B.a – b

C.a x b

D. [image: image85.png]1]




Em hãy lập phương án đo tốc độ chuyển động của chiếc xe ô tô đồ chơi chỉ dùng thước; đồng hồ bấm giây và trả lời các câu hỏi sau:

[image: image86.jpg]


[image: image87.png]


[image: image88.png]



a. Để đo tốc độ chuyển động của chiếc xe cần đo đại lượng nào?

b. Xác định tốc độ chuyển động của xe theo công thức nào?

c. Phép đo nào là phép đo trực tiếp? Tại sao?

d. Phép đo nào là phép đo gián tiếp? Tại sao?

e.Hãy chỉ ra những sai số có thể mắc phải khi đo tốc độ (phân biệt rõ sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên)

Hai người cùng đo chiều dài của cánh cửa sổ, kết quả thu được như sau:

- Người thứ nhất: [image: image90.png]O =120+1cm




- Người thứ hai: [image: image92.png]0=120+2cm




Trong hai người, ai là người đo chính xác hơn ? Vì sao ?
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	Bảng 3.4 thể hiện kết quả đo khối lượng của một túi trái cây bằng cân đồng hồ. Em hãy xác định sai số tuyệt đối ứng với từng lần đo, sai số tương đối của phép đo. Biết sai số dụng cụ là 0,1 kg.

Lần đo

m (kg)

(m (kg)

1

4,2

2

4,4

3

4,4

4

4, 2

Trung bình
[image: image94.png]



[image: image95.png]




	[image: image96.png]





Sai số tuyệt đối của phép đo: [image: image98.png]



Sai số tương đối của phép đo: [image: image100.png]



Kết quả phép đo: [image: image102.png]



	Đo chiều dày của một cuốn sách, , được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Tính giá trị trung bình chiều dày cuốn sách. Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo này là bao nhiêu? Viết kết quả đo?
	[image: image103.jpg]PP
o S&






Bảng 1. Ghi thời gian một vật rơi giữa hai điểm cố định.

	Thời gian rơi (s)

	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5

	0,2027
	0,2024
	0,2023
	0,2023
	0,2022


a. Tính giá trị trung bình của thời gian rơi.

b. Tìm sai số tuyệt đối trung bình.

c. Ghi kết quả sai số phép đo.

	Bảng 3P.1 thể hiện kết quả đo đường kính của một viên bi thép bằng thước kẹp có sai số dụng cụ là 0,02 mm. Tính sai số tuyệt đối và biểu diễn kết quả phép đo có kèm theo sai số.
	[image: image104.png]





Bảng 3P.1. Bảng số liệu đo đường kính viên bi thép

	Lần đo
	d (mm)
	(d (mm)

	1
	6,32
	

	2
	6,32
	

	3
	6,32
	

	4
	6,32
	

	5
	6,34
	

	6
	6,34
	

	7
	6,32
	

	8
	6,34
	

	9
	6,32
	

	Trung bình
	[image: image106.png]


 ……………
	[image: image108.png]


……………

	Dùng một thước có ĐCNN là 1 mm và một đồng hồ đo thời gian có ĐCNN 0,01s để đo 5 lần thời gian chuyển động của chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A (vA = 0) đến điểm B (Hình 3.1). Ghi các giá trị vào Bảng 3.1 và trả lời các câu hỏi.
	[image: image109.png]Bang3.1
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	Lần đo (n)
	s (m)
	(s (m)
	t (s)
	(t (s)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	Trung bình
	[image: image111.png]


 …
	[image: image113.png]


 …
	[image: image115.png]


 …
	[image: image117.png]


 …


a. Nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa các lần đo?

b. Tính sai số tuyệt đối của phép đo s, t và điền vào Bảng 3.1.

c. Sai số tuyệt đối của phép đo:

[image: image118.png]



Viết kết quả đo:
[image: image120.png]






[image: image122.png]



d. Tính tốc độ trung bình: [image: image124.png]



e. Tính sai số tỉ đối: [image: image126.png]


; [image: image128.png]


;




[image: image130.png]OO0 =00+ 00





([image: image132.png]




f. Viết kết quả tính v: [image: image134.png]



	Cho bảng số liệu: Độ chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,001s


a. Viết kết quả của thời gian? Phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp?


b. Cho [image: image136.png]


 và [image: image138.png]


. Viết kết quả của gia tốc trọng trường?
	n

t (s)

1

0,398

2

0,399

3

0,408




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(3.1 SBT) Chọn đáp án có từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng sau:

	Đơn vị
	Kí hiệu
	Đại lượng

	kelvin
	(1)
	(2)

	ampe
	[image: image141.png]



	[image: image142.png](3)





	candela
	[image: image143.png]cd




	(4)


A. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

B. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

C. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

D. (1) [image: image145.png]


; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

(3.2 SBT) Đơn vị nào sau đây không thuộc thứ nguyên [image: image147.png]


 [Chiều dài]?


A. Dặm.
B. Hải lí.
C. Năm ánh sáng.
D. Năm.

(3.3 SBT) Chọn đáp án có từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

- Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng (1)... và nên chuyển về cùng (2)...

- (3)... của một biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên.

A. (1) đơn vị; (2) thứ nguyên; (3) Đại lượng.

B. (1) thứ nguyên; (2) đại lượng; (3) Hai vế.

C. (1) đơn vị; (2) đại lượng; (3) Hai vế.

D. (1) thứ nguyên; (2) đơn vị; (3) Hai vế.

Sai số hệ thống

A. là sai số do cấu tạo dụng cụ gây ra.

B. là sai số do điểm 0 ban đầu của dụng cụ đo bị lệch.

C. không thể tránh khỏi khi đo.  

D. là do chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

Chọn ý sai?Sai số ngẫu nhiên

A. không có nguyên nhân rõ ràng.
B. là những sai xót mắc phải khi đo.

C. có thể do khả năng giác quan của con người dẫn đến thao tác đo không chuẩn.

D. chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

Phép đo của một đại lượng vật lý 

A. là những sai xót gặp phải khi đo một đại lượng vật lý. 

B. là sai số gặp phải khi dụng cụ đo một đại lương vật lý.

C. là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.

D. là những công cụ đo các đại lượng vật lý như thước, cân…vv.

Chọn phát biểu sai ?

A. Phép đo trực tiếp là phép so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo.

B. Các đại lượng vật lí luôn có thể đo trực tiếp.

C. Phép đo gián tiếp là phép đo thông qua từ hai phép đo trực tiếp trở lên.

D. Phép đo gián tiếp thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp.

Gọi [image: image149.png]


 là giá trị trung bình, ΔA’ là sai số dụng cụ,[image: image151.png]


 là sai số ngẫu nhiên, (A là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối của phép đo là

A.[image: image153.png]







B.[image: image155.png]0A = —.100%




C.[image: image157.png]100%








D.[image: image159.png]3A = =.100%




Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

    A. đềximét (dm) 




B. mét (m) 

C. centimét (cm) 




D. milimét (mm).

Giới hạn đo của thước là

A. chiều dài lớn nhất ghi trên thước
C. chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước


B. chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước
D. chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.

Độ chia nhỏ nhất của thước là

A. giá trị cuối cùng ghi trên thước

B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước

C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường SI là

    A. tấn.

B. miligam.

C. kilôgam


D. gam.

Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

    A. tuần.


B. ngày

C. giây.

D. giờ.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(3.4 SBT) Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp?

(1) Dùng thước đo chiều cao.

(2) Dùng cân đo cân nặng.

(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.

(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.

A. (1), (2).

B. (1), (2), (4).

C. (2), (3), (4).
D. (2), (4).

(3.5 SBT) Đáp án nào sau đây gồm có một đơn vị cơ bản và một đơn vị dẫn xuất? 


A. Mét, kilôgam.
B. Niutơn, mol.


C. Paxcan. Jun.
D. Candela, kenvin.

(3.6 SBT) Giá trị nào sau đây có 2 chữ số có nghĩa (CSCN)?


A. 201 m.
B. 0,02 m.
C. 20 m.
D. 210 m.

Sai số nào có thể loại trừ trước khi đo?

A. Sai số hệ thống.B. Sai số ngẫu nhiên.
C. Sai số dụng cụ.
D. Sai số tuyệt đối.

Trong đơn vị SI, đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất ?

A. mét(m).

B. giây (s).

C. mol(mol).


D. Vôn (V).

Chọn phát biểu sai? Sai số dụng cụ ΔA’ có thể

A. lấy nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.


B. Lấy bằng một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.

C. được tính theo công thức do nhà sản xuất quy định

D. loại trừ khi đo bằng cách hiệu chỉnh khi đo.

Người ta có thể bỏ qua sai số dụng cụ khi phép đo không gồm yếu tố nào sau đây?

A. Công thức xác định đại lượng đo gián tiếp tương đối phức tạp.

B. Các dụng cụ đo trực tiếp có độ chính xác tương đối cao.

C. Sai số phép đo chủ yếu gây ra bởi các yếu tố ngẫu nhiên


D. Trong công thức xác định sai số gián tiếp có chứa các hằng số.

	Để đo chu vi ngoài của miệng cốc như hình vẽ. Em sẽ dùng thước nào để đo:

A. thước dây

B. thước kẹp

[image: image161.png]



[image: image162.png]



C. com pa

D. thước thẳng

[image: image163.png]



[image: image164.png]o





	[image: image165.png]





Để đo độ sâu của cốc như hình vẽ. Em sẽ dùng thước nào để đo:

    A. thước dây
B. thước kẹp

C. com pa 
D. thước thẳng

Để đo đường kính trong của phần thân cốc và đáy cốc như hình vẽ. Em sẽ dùng thước nào để đo:

    A. thước dây

B. thước kẹp

C. com pa 

D. thước thẳng

Để đo độ dày của miệng cốc như hình vẽ. Em sẽ dùng thước nào để đo:

    A. thước dây

B. thước kẹp

C. com pa 

D. thước thẳng

Cho các số 13,1; 13,10; 1,3.103; 1,30.103; 1,3.10-3; 1,30.10-3.

a. Có mấy số có hai chữ số có nghĩa ?


A. 1


B. 2


C. 4


D. 3

b. Có mấy số có ba chữ số có nghĩa ?


A. 1


B. 2


C. 4


D. 3

c. Có mấy số có bốn chữ số có nghĩa ?


A. 1


B. 2


C. 4


D. 3

	Để xác định thành tích của vận động viên chạy 100 m người ta phải sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?

A. Đồng hồ quả lắc.


B. Đồng hồ hẹn giờ.


[image: image166.png]
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C. Đồng hồ bấm giây

D. Đồng hồ đeo tay.

[image: image168.png]



[image: image169.png]




	[image: image170.png]




	Để xác định thời gian luộc chín một quả trứng, em sẽ lựa chọn loại đồng hồ nào sau đây?

A. Đồng hồ quả lắc.                 

B. Đồng hồ hẹn giờ.

C. Đồng hồ bấm giây               

D. Đồng hồ đeo tay.
	[image: image171.jpg]




	GHĐ và ĐCNN của nhiệt kết như hình vẽ là

A. 50 0C và 10C.


B. 50 0C và 20C.

C. Từ 200C đến 500C và 10C.

D. Từ 200C đến 500C và 20C.
	[image: image172.png]Hinh







Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

	Loại nhiệt kế
	
	Thang nhiệt độ

	Rượu
	[image: image173.jpg]



	Từ - 300C đến 600C

	Kim loại
	[image: image174.png]THERMOWAY





	Từ 00C đến 4000C

	Thủy ngân
	[image: image175.png]



	Từ - 100C đến 1100C

	Y tế
	[image: image176.jpg]



	Từ  340C đến 420C


a. Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là:

A. Nhiệt kế kim loại 




B. Nhiệt kế y tế

C. Nhiệt kế thủy ngân




D. Nhiệt kế rượu

b. Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ cơ thể người:

A. Nhiệt kế kim loại 




B. Nhiệt kế y tế

C. Nhiệt kế thủy ngân




D. Nhiệt kế rượu

c. Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ không khí trong phòng:

A. Nhiệt kế kim loại 




B. Nhiệt kế y tế

C. Nhiệt kế thủy ngân




D. Nhiệt kế rượu

d. Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ nước đang sôi:

A. Nhiệt kế kim loại 




B. Nhiệt kế y tế

C. Nhiệt kế thủy ngân




D. Nhiệt kế rượu

Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Vật lí 10 là

A. thước kẻ có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm

C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

	Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình sau:

A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.

B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm.

C. Giới hạn đo là 30 mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.

D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
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	Cân một túi hoa quả, kết là 14 533 g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là


A. 1 g.




B. 5 g.




C. 10 g.



D. 100 g.
	[image: image178.jpg]





	Một người dùng bình chia độ (h.vẽ) để đo thể tích của chất lỏng. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong các trường hợp dưới đây.

    A. 10,2 cm3        B. 10,50 cm3

C. 10,5 cm3            D. 10
	[image: image179.png]





	Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
	[image: image180.png]





A. Giá trị của lần đo cuối cùng.

B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để

A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.


B. đặt mắt đúng cách.

C. đọc kết quả đo chính xác.



D. hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách

Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gồm:

(1) Đặt mắt nhìn đúng cách.

(2) Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp.

(3) Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách.

(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.

(5) Thực hiện phép đo thời gian.

Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:

A. (1), (2), (3), (4), (5)





B. (3), (2), (5), (4), (1)

C. (2), (3), (1), (5), (4)





D. (2), (1), (3), (5), (4).

Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?

A. Không hiệu chỉnh đồng hồ.



B. Đặt mắt nhìn lệch.

C. Đọc kết quả chậm.





D. Cả ba nguyên nhân trên.

Nhiệt kết thủy ngân không thể đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau?

A. Nhiệt độ của nước đá.


B. Nhiệt độ cơ thể người.

C. Nhiệt độ khí quyển.



D. Nhiệt độ của một lò luyện kim.

Cho các bước sau:

(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.


(2) Ước lượng nhiệt độ của vật.

(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.



(4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.

(5) Đọc và ghi kết quả đo.

Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là:

A. (2), (4), (3), (1), (5)





B. (1), (4), (2), (3), (5)

C. (1), (2), (3), (4), (5)





D. (3), (2), (4), (1), (5).

Dung nói rằng, khi sử dụng nhiệt kết thủy ngân phải chú ý bốn điểm sau. Dung đã nói sai ở điểm nào ?

A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.

B. Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đo nhiệt độ.

C. Hiệu chỉnh về vạch số 0.

D. Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ.

	Hình vẽ bên mô tả nhiệt kế dùng chất lỏng. Làm thế nào để tăng độ nhạy của nhiệt kế này?
	[image: image181.png]< ._.._______....._._
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A. Làm cho ống nhiệt kế hẹp lại.


B. Khi đo phải hiệu chỉnh cẩn thận.

C. Làm cho các vạch chia gần nhau hơn.

D. Làm cho ống nhiệt kế dài hơn.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(3.7 SBT) Một bánh xe có bán kính là [image: image184.png]O =100+05CC.



 Sai số tương đối của chu vi bánh xe là 


A. 0,05%.
B. 5%.
C. 10%.
D. 25%.

Lời giải:

Sai số tương đối của bán kính 
[image: image185.wmf]R0,5

R5%.

R10,0

D

d===



Chu vi hình tròn: [image: image187.png]0=2.0.0





Suy ra:[image: image189.png]OO0 =CC = 5%.




	Hình vẽ mô tả cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng một bình chia độ. Thể tích của vật đó bằng

A. 38 cm3.         

B. 50 cm3.

C. 12 cm3.              
D. 51 cm3.
	[image: image190.png]




	Hình vẽ mô tả cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình tràn kết hợp với bình chia độ. Thể tích của vật đó bằng

A. 10,2 cm3.
B. 10,50 cm3.

C. 10 cm3.

D. 10,25 cm3.
	[image: image191.png]





	Một hộp quả cân có các quả cân loại 2 g, 5 g, 10 g, 50 g, 200 g, 200 mg, 500 g, 500 mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?


A. 200 g, 200 mg, 50 g, 5 g, 50 g.
	[image: image192.png]





B. 2 g, 5 g, 50 g, 200 g, 500 mg.

C. 2 g, 5 g, 10 g, 200 g, 500 g.



D. 2 g, 5 g, 10 g, 200 mg, 500 mg.

Một học sinh tiến hành đo gia tốc rợi tự do tại phòng thí nghiệm theo hướng dẫn của SGKVL 10CB. Phép đo gia tốc RTD học sinh này cho giá trị trung bình sau nhiều lần đo là [image: image194.png]


 = 9,7166667m/s2 với sai số tuyệt đối tương ứng là Δ[image: image196.png]


 = 0,0681212 m/s2. Kết quả của phép đo được biễu diễn bằng

A. g = 9,72 ± 0,068 m/s2



B. g = 9,7 ± 0,1 m/s2


C. g = 9,72 ± 0,07 m/s2



D. g = 9,717 ± 0,068 m/s2

	Đường kính của một sợi dây đo bởi thước pame trong 5 lần đo bằng 2,620cm; 2,625cm; 2,630cm; 2,628c và 2,626cm. Bỏ qua sai số dụng cụ. Sai số tỉ đối bằng

A. 0,1%


B. 0,2%

C. 0,3%


D. 0,4%
	[image: image197.png]





Để xác định tốc độ của một vật chuyển động đều, một người đã đo quãng đường vật đi được bằng (16,0[image: image199.png]


 0,4)m trong khoảng thời gian là [image: image201.png](40+0,2)



 s. Tốc độ của vật là

A. [image: image203.png](40+0,3)



 m/s





B. [image: image205.png](4,0 +0,6)



 m/s

C. [image: image207.png](40+0,2)



 m/s




D. [image: image209.png](40+0,1)



 m/s

Nhiệt độ đầu và nhiệt độ cuối của một lượng nước được ghi bởi một người quan sát trên nhiệt kế là [image: image211.png](42,4 +0,2)°Cva (80,6 + 03)° O



 . Bỏ qua sai số dụng cụ, nhiệt độ của nước đã tăng

A. [image: image213.png](392 +0,5)°0








B. [image: image215.png](382 +0,1)'0




C. [image: image217.png](382 +0,5)°C








D. [image: image219.png](392 +0,1)'0




	Cạnh của một hình lập phương đo được là [image: image221.png]O =(2,00+0,01)0C



. Thể tích và diện tích bề mặt của nó bằng

A. [image: image223.png](8,00 + 0,12)cm?, (24,0 + 0,24)cm?




B.[image: image225.png](8,00 + 0,01)cm?, (24,0 + 0,1)cm?




	[image: image226.png]TEEEEE o

aem
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C.[image: image228.png](8,00 + 0,04)cm?, (24,0 + 0,06)cm?




D.[image: image230.png](8,00 + 0,0)cm’, (24,0 + 0,02)cm?




Một vật chuyển động đều với quãng đường vật đi được [image: image232.png]O =(138+02)C



 trong khoảng thời gian [image: image234.png]O=(40+03)C



. Phép đo vận tốc có sai số tỉ đối gần đúng bằng

A. [image: image236.png]+2%






B. [image: image238.png]+3%






C. [image: image240.png]+6%






D. [image: image242.png]+9%




Lực [image: image244.png]


 tác dụng lên một tiết diện hình vuông cạnh [image: image246.png]


. Nếu sai số tỉ đối trong xác định [image: image248.png]


 là 2%. Xác định [image: image250.png]


 là 4% thì sai số tỉ đối của phép đo áp suất là

A. 8%


B. 6%



C. 4%



D. 2%

Thể tích của hai vật đo được bằng [image: image252.png]0, = (1,02 + 0,02)cm?



 và [image: image254.png]0, = (6,4+ 0,01)cm?



. Tổng thể tích của hai vật trên sẽ có giá trị bằng

A. [image: image256.png](17,00 + 0,01)cm?








B.[image: image258.png](16,60 + 0,03)cm?




C.[image: image260.png](16,60 + 0,01)cm?








D.[image: image262.png](16,60 + 0,03)cm?




	Đường kính của một quả bóng bằng [image: image264.png](52 +0,2)cm



. Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng gần bằng giá trị nào sau đây

A. 11%



B. 4%


C. 7%



D. 9%
	[image: image265.jpg]How to Draw
a Soccer Ball







Trong một bài thực hành, gia tốc RTD được tính theo công thức g = 2h/t2. Sai số tỉ đối của phép đo trên tính theo công thức nào?

A. [image: image267.png]


.            
B. [image: image269.png]



C. [image: image271.png]


.           D. [image: image273.png]


.

Diện tích mặt tròn tính bằng công thức S = πd2/4. Đo đường kính d, ta có sai số tỉ đối của phép đo diện tích là

A. [image: image275.png]200 0O oo
=+-= 0,5%+?— 0,5%




 với [image: image277.png]— =0,5%
In]



. 

B. [image: image279.png]ST =05%+—

o
o



với[image: image281.png]— < 0,5%
In]



.

C.[image: image283.png]ST =05%+—

o
o



 với[image: image285.png]— =0,05%
In]



.


D. [image: image287.png]ST =05%+—

o
o



 với [image: image289.png]— < 0,05%
In]



.


	Dùng thước thẳng có giới hạn đo là 20cm và độ chia nhỏ nhất là 0,5cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỷ đối là

A. (l = 0,25cm; [image: image291.png]0o/0=1,67%





B. (l = 0,5cm; [image: image293.png]00/0 =3,33%




C. (l = 0,25cm; [image: image295.png]00/0=1,25%





D. (l = 0,5cm; [image: image297.png]00/0=2,5%




	[image: image298.png]





Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

A. d =[image: image300.png](1345+ 2)



 (mm).



B. d =[image: image302.png](1,345 +0,001)



 (m).

C. d =[image: image304.png](1345+ 3)



 (mm).



D. d =[image: image306.png](1,345 + 0,0005)



 (m).

Dùng một thước chia độ đến milimét để đo khoảng cách l giữa hai điểm A, B và có kết quả đo là 600 mm. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Cách ghi nào sau đây không đúng với số chữ số có nghĩa của phép đo? 

A. ℓ = (6,00 ± 0,01) dm. 



B. ℓ = (0,6 ± 0,001) m. 

C. ℓ = (60,0 ± 0,1) cm.    



D. ℓ = (600 ± 1) mm.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Để xác định gia tốc của một chuyển động thẳng biến đổi đều, một học sinh đã sử dụng đồng hồ bấm giờ và thước mét để xác định thời gian t và đo quãng đường [image: image309.png]


, sau đó xác định [image: image311.png]


 bằng công thức [image: image313.png]


. Kết quả cho thấy [image: image315.png]O =(240,005)0,0 = (42+0,2)O0



. Gia tốc [image: image317.png]


 bằng:

A. [image: image319.png](0,23 + 0,01)



m/s2

B.[image: image321.png](0,23 + 0,02)



m/s2

C.[image: image323.png](0,23 + 0,03)



m/s2

D.[image: image325.png](0,23 + 0,04)



m/s2
	[image: image326.png]A Hinh 8.2. S0 d8 b tri thi nghiém
goiy dé do gia téc roi ty do





	Đo chiều dài của một vật hình trụ bằng thước kẹp có du xích thu được các kết quả sau 8 lần đo như sau: 3,29cm, 3,28cm, 3,29cm, 3,31cm, 3,28cm, 3,27cm, 3,29cm, 3,30cm. Bỏ qua sai số dụng cụ. Tính sai số tuyệt đối:

A. 0,1%


B. 0,2%

C. 0,3%


D. 0,4%
	[image: image327.png]D (s







Thả rơi tự do một vật từ đỉnh tháp thì thời gian vật chạm đất được xác định bằng [image: image329.png](20+0,1)C



. Nếu lấy gia tốc trọng trường tại nơi thả vật chính xác g = 10m/s2 thì chiều cao của tháp là (Biết chiều cao tháp được tính theo công thức h = ½ gt2)

A. [image: image331.png](20+0,1)C





B.[image: image333.png](20+0,5)C




    C. [image: image335.png](20+ 1O





D.[image: image337.png](20 + 2)O




Khối lượng và mật độ khối lượng của một vật rắn hình cầu đã đo được là [image: image339.png](12,4 + 0,1)kg



 và [image: image341.png](4,6 + 02)kg/0?



 . Thể tích của hình cầu là

A. [image: image343.png](2,69 + 0,14)0°








B. [image: image345.png](2,69+021)0°






C.[image: image347.png](2,48 +0,14)0°








D.[image: image349.png](2,48+021)0°




Để xác định thể tích của một vật hình trụ, một người đã sử dụng thước đo chiều dài có độ dài chia nhỏ nhất 0,1cm để đo chiều dài của vật và dùng một thước kẹp du xích với độ chia nhỏ nhất bằng 0,01cm để đo đường kính của nó. Kết quả đo chiều dài của vật bằng 5cm và bán kính bằng 2cm. Sai số tỉ đối của phép đo thể tích của vật bằng

A. 1%

B. 2%


C. 3%


D. 4%

Trong bài thực hành đo gia tốc RTD tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo quãng đường vật rơi là h = 798 ± 1 (mm) và thời gian rơi là t = 0,404 ± 0,005 (s). Gia tốc RTD tại phòng thí nghiệm bằng: (Biết gia tốc RTD được tính theo công thức g = 2h/t2)

A. g = 9,78 ± 0,26 m/s2.



B. g = 9,87 ± 0,026 m/s2.


C. g = 9,78 ± 0,014 m/s2.



D. g = 9,87 ± 0,014 m/s2. 
(Thứ nguyên của một đại lượng là quy luật nêu lên sự phụ thuộc của đơn vị đo đại lượng đó vào các đơn vị cơ bản.
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Làm giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định so với giá trị thực
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Hình 3.1. Nhiệt kế: a) trước; b) sau khi đun dung dịch
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